
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số hộ chiếu

1 Hà Công Hướng 02/01/1982 Nam C8287160

2 Phạm Văn Thanh 15/06/1991 Nam C1975926 

3 Trần Mạnh Tuấn 05/04/1989 Nam P01839765

4 Đặng Văn Đông 20/01/1982 Nam P01342980

5 Lê Ngọc Chương 10/05/1995 Nam K0576271

6 Nguyễn Minh Hoàng 21/10/1991 Nam C2459597

7 Phạm Thị Huệ 18/02/1988 Nữ N2429051

8 Nguyễn Chí Tuấn 20/04/1990 Nam C1175667

9 Nguyễn Vũ Trường 20/02/1993 Nam C2345811

10 Trần Hồng Quân 10/01/1980 Nam C2639288

11 Lê Bá Thoảng 07/08/1989 Nam C2443576

12 Trần Văn Thụy 18/10/1992 Nam K0148020

13 Nguyễn Văn Thọ 01/02/1988 Nam C2114181 

14 Hồ Đức Thủy 12/09/1992 Nam N2476118
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15 Đặng Văn Huy 26/03/1997 Nam C2222168

16 Ngô Văn Kham 11/06/1992 Nam N2311848

17 Phạm Văn Tuân 08/12/1987 Nam C2449571

18 Nguyễn Thị Hồng Dung 04/12/1990 Nữ N2215199

19 Đào Thị Thu 14/12/1990 Nữ N2454807

20 Phan Đình Phượng 10/06/1995 Nam N1888800

21 Vũ Việt Dũng 02/04/1991 Nam C2442960

22 Vương Đình Dũng 05/12/1986 Nam C2431803

23 Nguyễn Xuân Hoàng 18/06/1989 Nam N2476806

24 Bùi Văn Quyền 16/08/1992 Nam C2442266

25 Phan ViếT CườNg 10/07/1984 Nam C0067713 

26 Diệp Thanh Hà 18/03/1998 Nam Q00292538

27 Nguyễn Văn Năm 05/11/1989 Nam C2640468

28 Nguyễn Văn Sáu 10/10/1994 Nam C2640133

29 Võ Quốc Dương 07/06/1996 Nam C0912991

30 Hồ Thanh Mến 16/12/1988 Nam C2640466

31 Bùi Văn Hiệp 16/02/1990 Nam C2443275



32 Võ Danh Bấm 03/11/1993 Nam C2640893

33 Đào Văn Đạt 16/11/1997 Nam C2444745

34 Nguyễn Đình Tập 25/10/1994 Nam C2424310

35 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Nam P00321319

36 Đinh Văn Hà 20/12/1988 Nam C2637701

37 Nguyễn Quốc Hiệp 25/12/1987 Nam C2162707

38 Nguyễn Văn Huy 06/04/1988 Nam N2280480

39 Nguyễn Văn Lục 08/07/1984 Nam P01393203

40 Nguyễn Văn Hạnh 01/10/1991 Nam C2069680

41 Lê Hoài Vũ 23/05/1986 Nam N2233676

42 Hoàng Mạnh Hiệp 22/09/1994 Nam C1919624

43 Đỗ Thị Phương Hạnh 29/07/1983 Nữ N2475910

44 Trần Văn Hào 25/04/1991 Nam C2253528

45 Nguyễn Quang Lội 02/07/1987 Nam C2639299

46 Trịnh Quang Minh 01/12/1992 Nam C2173086

47 Đặng Tấn Ba 03/02/1987 Nam C2133368

48 Hoàng Đình Duy 06/04/1997 Nam C2442625



49 Nguyễn Thị Hoà 05/06/1989 Nữ C2325957

50 Bùi Văn Tùng 24/06/1995 Nam C2444318

51 Đoàn Văn Hựu 27/11/1984 Nam C1893966

52 Võ Tùng Linh 15/02/1997 Nam C2304968

53 Nguyễn Văn Hiệp 20/10/1990 Nam C2161767

54 Dương Văn Tường 10/02/1993 Nam C2222056

55 Nguyễn Huy Thắng 10/10/1983 Nam C2438219

56 Nguyễn Thị Hiền 20/07/1986 Nữ N2307063

57 Trương Văn Thái 06/06/1993 Nam C2637873

58 Đặng Thế Tuần 16/11/1990 Nam P01988785

59 Đoàn Bá Linh 04/11/1992 Nam C1531096

60 Nguyễn Văn Linh 08/07/1995 Nam C2443687

61 Nguyễn Đức Long 19/05/1983 Nam C2303407

62 Trần Thị Thu 26/04/1992 Nữ N2391622

63 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08/08/1994 Nữ C2228325

64 Lê Vinh Đạo 05/08/1990 Nam K0150167

65 Nguyễn Huy Túy 07/12/1988 Nam N2475034



66 Nguyễn Duy Thêm 02/04/1997 Nam C2443894

67 Nguyễn Thị Thương 21/08/1988 Nữ C2118205

68 Lê Thị Tâm 15/10/1992 Nữ C3184651

69 Nguyễn Thiện Trí 06/06/1996 Nam C2330599

70 Đậu Văn Tình 15/07/1988 Nam B9099925

71 Vũ Bá Phong 18/12/1977 Nam Q00013398

72 Nguyễn Thị Quyên 16/12/1986 Nữ C9480319

73 Đồng Đức Chiến 01/10/1979 Nam C2156099

74 Hồ Văn Xứng 10/11/1997 Nam C1588153

75 Nguyễn Thị Hoa Xã 27/06/1984 Nữ N2475918

76 Đoàn Thanh Duy 25/05/1992 Nam N2475500

77 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 Nam N2179591

78 Trần Ngọc Đô 04/08/1993 Nam C0057490

79 Nguyễn Văn Bắc 22/06/1997 Nam C2436953

80 Bùi Văn Đông 14/02/1985 Nam C3979004

81 Cao Văn Hòa 10/10/1996 Nam C2301363

82 Nguyễn Quốc Vương 10/09/1993 Nam P02038633



83 Trần Văn Vượng 12/01/1995 Nam P02265399

84 Nguyễn Bá Hiếu 16/10/1986 Nam C2223013

85 Lê Văn Cần 27/02/1983 Nam Q00234456

86 Nguyễn Tất Nga 16/09/1984 Nam B9257059

87 Nguyễn Anh Tùng 30/04/1994 Nam C2443887

88 Hán Văn Nam 18/10/1991 Nam N2430498

89 Đặng Tấn Ba 03/02/1987 Nam C2133368

90 Nguyễn Hoàng Thủy 16/05/1991 Nam C2446391

91 Trần Công Vũ 15/02/1987 Nam B9057279

92 Trần Văn Hào 12/08/1987 Nam C2438841

93 Lê Văn Đạt 02/01/1990 Nam P01393504

94 Phùng Tùng Lâm 18/02/1994 Nữ C2215320

95 Nguyễn Văn Thiết 03/09/1992 Nam C0330560

96 Trần Hữu Thuận 14/03/1997 Nam C2181464

97 Nguyễn Nhất Nam 09/03/1987 Nam Q00336690

98 Trần Thái Quỳnh 10/10/1982 Nam C2670736

99 Lê Văn Lâm 09/10/1994 Nam C2426157



100 Nguyễn Quốc Lượng 18/07/1983 Nam C0191052

101 Hoàng Văn Tuấn 10/06/1994 Nam C0659638

102 Hoàng Văn Phương 08/03/1996 Nam C2480236

103 Phan Mậu Hạnh 14/10/1982 Nam C1978822

104 Vương Xuân Thị Lê 03/11/1991 Nữ C2326031

105 Hoàng Văn Sơn 09/04/1987 Nam C4047035

106 Nguyễn Thị Luận 10/03/1986 Nữ N2477890

107 Phạm Thị Hồng 13/05/1994 Nữ C2449883

108 Hà Thị Hường 13/06/1998 Nữ Q00152486

109 Phạm Hồng Quốc 10/09/1982 Nam C2640474

110 Nguyễn Thị Nga 27/07/1994 Nữ C2156449

111 Nguyễn Thị Oanh 14/11/1990 Nữ Q00334600

112 Nguyễn Thị Trang 01/12/1992 Nữ C2444724

113 Hoàng Văn Mạnh 15/06/1993 Nam C2641766

114 Phạm Minh Tỉnh 26/07/1983 Nam C2299116

115 Phạm Viết Giang 03/06/1984 Nam C2306924

116 Hoàng Văn Lưu 08/02/1992 Nam N2477899


